
通達 No.27/2018の様式 7のベトナム語版 

 
Mẫu số 07. Báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai thác 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BÁO CÁO 

ĐỊA DANH, DIỆN TÍCH, KHỐI LƯỢNG LÂM SẢN 

DỰ KIẾN KHAI THÁC 

  

1. Thông tin chung 

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác 

 ........................................................................... 

- Địa chỉ:  

..................................................................................................................... 

- Diện tích khai thác: ..................................ha; 

- Thời gian khai thác: Từ ………………đến................... 

2. Nội dung 

a) Đối với gỗ rừng tự nhiên: 

TT 

Địa danh 
Số cây 

  

Đường kính 

(cm) 

  

Chiều cao 

(m) 

  

Khối lượng 

(m3) 

  

Ghi 

chú Tiểu khu Khoảnh Lô 

A B C D E F G H I 

01                 

02                 

...                 

Tổng                 

 

b) Đối với gỗ rừng trồng: 

TT Địa danh Sốcây 

Đường kính 

trung bình 

(cm) 

Chiều cao 

trung 

bình, (m) 

Khối 

lượng 

(m3) 

Ghichú 

A B C D E F G 

01 

Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyết định giao đất, cho thuê 

đất...vv). 

          

02             

…             



Tổng             

 

c) Đối với thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của chúng: 

TT Địa danh 

Tên lâm sản 
Số lượng 

hoặc khối 

lượng 

  

Đơn vị tính 

(m3, ster, 

cây, tấn, 

ml) 

  

Ghi 

chú 

  

Tên thông 

thường 

Tên 

khoa 

học 

A B C D E F G 

01 

Ghi rõ số lô, khoảnh, tiểu khu (hoặc 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyết định giao đất, cho thuê 

đất... vv). 

          

02             

…             

Tổng             

  

  Chủ rừng /đơn vị khai thác 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

  

出典：農業地方開発省通達 No.27/2018/TT-BNNPTNT 

  



通達 No.27/2018の様式 7               （参考のための邦語仮訳） 

 
様式 No.07. 林産物の伐採地、地域、材積報告書 

ベトナム社会主義共和国 
独立‐自由‐幸福 

 
報告書 

林産物収穫予定の伐採地、地域、材積 
 
 

1.一般情報： 
森林所有者名あるいは伐採ユニット名： 
                               
住所：                                               
伐採地面積：               ha 
伐採期間：        から      まで 

 

2. 内容 

a) 天然林 

No. 

 

場所 本数 胸高直径

(cm) 

 

樹高 

(m) 

材積 

(m3) 

備考 

サブエリア

名 

林班 小班 

A B C D E F G H I 

1         

2         

         

計         

 
b) 人工林 

No. 場所 本数 平均胸高 

直径(cm) 

 

平均 

樹高 

(m) 

材積 

(m3) 

備考 

A B C D E F G 

1 サブエリア名、林班、小班を明記（あるいは土

地利用権証書、土地移転決定書、土地借用決定

書など） 

     

2       

       

計       

 
c) 特用林産物 

No. 場所 樹種名 数量 単位 

(m3、

t、ml) 

備考 

一般名 学名 

A B C D E F G 

1 サブエリア名、林班、小班を明記（あるいは土

地利用権証書、土地移転決定書、土地借用決定

書など） 

     

2       

       

計       

 
       

 
                      森林所有者／伐採ユニット 

（署名、氏名、組織の場合にはスタンプ） 

 

 


